
Phụ lục III 

QUY ĐỊNH CHUNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2023/TT-BNV ngày       tháng     năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

  

 

I. HỆ SỐ PHỨC TẠP 

Định mức chỉnh lý tài liệu được nhân đồng thời nhiều hệ số phức tạp nếu 

thuộc đối tượng áp dụng.  

1. Hệ số phức tạp theo đơn vị hình thành phông   

STT Nhóm tài liệu 
Hệ số 

phức tạp  
Ghi chú 

I 
Tài liệu hành chính của cơ quan, tổ 

chức 
  

1 
Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng 

Chính phủ và tương đương 
1,05  

2 

Văn phòng Chủ tịch nước, bộ, cơ 

quan ngang bộ, Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

tỉnh  và tương đương 

1,00  

3 

Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện và tương đương 

0,90  

4 

Cục, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

nhà nước, sở, sở, ban, ngành và tương 

đương 

0,80  

5 

Đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

sở, ngành và tương đương; Hội đồng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã và 

tương đương; công ty trực thuộc tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

0,70  

II Tài liệu chuyên môn   

1 Tài liệu công trình xây dựng   Phân loại theo 

Thông tư 

06/2021/TT-
a Công trình cấp đặc biệt 0,80 
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STT Nhóm tài liệu 
Hệ số 

phức tạp  
Ghi chú 

b Công trình cấp I 0,70 BXD ngày 

30/6/2021 của 

Bộ Xây dựng 

quy định về 

phân cấp công 

trình xây dựng 

và hướng dẫn 

áp dụng trong 

quản lý hoạt 

động đầu tư 

xây dựng 

c Công trình cấp II 0,60 

d Công trình cấp III 0,50 

đ Công trình cấp IV 0,40 

2 

Hồ sơ bảo  hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, 

hồ sơ bệnh án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ 

chương trình đề tài nghiên cứu khoa 

học,… 

0,50 

Áp dụng đối 

với các cơ 

quan chuyên 

môn 

3 
Sổ sách, chứng từ kế toán, hải quan, 

kho bạc, ngân hàng, thuế,… 
0,40  

 

2. Hệ số phức tạp theo thời gian hình thành tài liệu 

a) Định mức lao động đối với tài liệu hình thành trong giai đoạn từ 1976 

-1995, các tài liệu của cá nhân được nhân với hệ số 1,2. 

b) Định mức lao động đối với tài liệu hình thành trong giai đoạn 1946 – 

1975 được nhân với hệ số 1,5.  

c) Định mức lao động đối với tài liệu hình thành từ năm 1945 trở về 

trước được nhân với hệ số 1,7 

3. Hệ số phức tạp đối với tài liệu có sử dụng tiếng nước ngoài 

 Định mức lao động trực tiếp đối với các bước công việc phải sử dụng 

tiếng nước ngoài được nhân với hệ số 1,5 và được lấy làm căn cứ để xác định 

định mức lao động gián tiếp tương ứng 

II. Quy định viết tắt  

STT  Nội dung viết tắt  Chữ viết tắt  

1  
LTV bậc 1, …, Lưu trữ viên bậc 1 và tương 

đương  
LTV1  
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STT  Nội dung viết tắt  Chữ viết tắt  

2  
LTVC bậc 1, …, Lưu trữ viên chính bậc 1 và 

tương đương  
LTVC1 

3  Đơn vị tính  ĐVT  

4  Mức độ khó khăn  KK  

5 Cơ sở dữ liệu  CSDL  

6  Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN  

7  Bảo hộ lao động  BHLĐ  

8  Số thứ tự  TT  

 


